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TIẾT 1+2: TỔ CHỨC LỄ KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
----------------------------------------------

TIẾT 3: TOÁN (Tăng)
Luyện tập: Nhân một số thập phân  với một số tự nhiên.

I. Yêu cầu cần đạt :

 - Rèn KN nhân một số thập phân với một số tự nhiên, nhân nhẩm 1 STP với 10, 100,... và đổi đơn vị đo

-  Rèn KN tính nhanh.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học của số thập phân vào làm bài tập và giải toán.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ, Hệ thống bài tập
III- Hoạt động dạy -   học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: 

- GV cho HS ôn lại cách nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

- Ôn lại cách nhân nhẩm với 10; 100; 1000; ...

2. HĐ thực hành: 

*Bài 1: Đặt tính rồi tính:

2,35 x 37      32,8 x 105        0,256 x 3         60,8 x 45

31,25 x 37               4,205 x 73            3,7 x 5

- Nêu yêu cầu của  bài tập?

-  Cho HS tự làm bài.

- GV giúp HS còn nhận thức chậm .

Bài 2:Tính nhẩm

4,08 x 10             6,32 x 10
8,657 x 100

0,102 x 100         0,321 x 100
8,41 x1000

4,57 x 1000         5,71 x 1000                6,947 x 1000

- GV treo bảng phụ chép BT

- Gọi HS nêu YC

- Tổ chức thi tiếp sức

- NX, chốt kết quả đúng

Bài 3: Tìm x:

X : 3 = 3,12                             X : 15 = 1,78 x 4

GV giúp HS nhận thức chậm.

- NX, chốt bài làm đúng.

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

7,05 km = ... m                  8,65 tấn = ... kg
5,6 m2 = ... cm2

5,4 cm = ... m
76,2 g = ... kg
740 m2 = ... hm2

3,25 hm= ... m
0,9 tạ = ... kg
5,084 dm2 = ... mm2
*BT 5 : ( Dành cho HS làm xong các BT trên làm) 

Tính bằng cách thuận tiện:

a)115,49 + 65,356 + 34,644 + 4,51                   

b) 3,27 x 163 + 6,73 x 163

c) 25,16 x 1,25 x 8 + 74,84 x 2,5 x4

GV nhận xét một số bài.
	- HS nêu

- HS nêu, cho VD

HS làm bài vào vở. 

HS chữa bài trên bảng

Đổi vở KT chéo

HS nêu YC của BT

HS nối tiếp trả lời

Tự nghĩ ra một số phép tính khác để hỏi đáp

HS phát biểu

HS  đọc đầu bài

 HS lên bảng làm 

- HS làm bài vào vở

- HS nối tiếp chữa bài, nx

HS làm bài rồi chữa bài


 3. HĐ vận dụng:  

- Vận dụng cách nhân nhẩm với 10; 100; 1000 để đổi đơn vị đo từ đơn vị lớn ra đơn vị bé.

- Nhận xét giờ học , dặn dò.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

............................................................................................................................................
TIẾT 4: TIẾNG VIỆT (tăng)
Ôn tập về quan hệ từ

I. Yêu cầu cần đạt 

- Cñng cè «n tËp cho HS kiÕn thøc vÒ ®¹i tõ. NhËn biÕt ®­îc ®¹i tõ trong c¸ch nãi h»ng ngµy, trong v¨n b¶n.
- BiÕt sö dông ®¹i tõ thay thÕ cho danh tõ bÞ dïng lÆp l¹i trong mét v¨n b¶n ng¾n. KKHS vËn dông linh ho¹t khi diÔn ®¹t ®Ó lêi nãi thªm ng¾n gän, xóc tÝch.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sang tạo làm nhanh bài tập về QHT.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+GD HS sử dụng từ ngữ chính xác cẩn thận. Giáo dục hs ý thức dùng quan hệ từ chính xác khi nói và viết.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- B¶ng nhãm ®Ó lµm bµi 4.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	H§1: HĐ khởi động 
- GV hái HS :

+ §¹i tõ lµ g×? Nªu t¸c dông cña viÖc sö dông ®¹i tõ trong diÔn ®¹t?

+ LÊy vÝ dô vÒ mét sè ®¹i tõ ?

+ ThÕ nµo lµ ®¹i tõ x­ng h«? Khi x­ng h« cÇn chó ý ®iÒu g×?

- GV yªu cÇu HS ®Æt c©u cã ®¹i tõ x­ng h«.
- GV ghi nhanh c©u HS ®Æt lªn b¶ng.
- NhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.

H§2: HĐ luyện tập
Bµi 1: Thay thÕ c¸c ®¹i tõ thÝch hîp ®Ó kh«ng lÆp tõ ng÷:

a, Mét con qu¹ kh¸t n­íc, con qu¹ t×m thÊy mét c¸i lä.

b, TÊm ®i qua hå, TÊm v« ý ®¸nh r¬i mét chiÕc giµy xuèng n­íc.

c, Häc sinh tr­êng TiÓu häcThanh Hång thùc  hiÖn rÊt tèt néi quy, häc sinh tr­êng TiÓu häcThanh Hång th­êng xuyªn  xÕp hµng tr­íc khi vµo líp.

- Gäi Hs ®äc ®Ò bµi. 

- GV yªu cÇu HS t×m nh÷ng tõ bÞ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong c©u v¨n. 

- Gäi HS ch÷a bµi. Gv nhËn xÐt.

Bµi 2: T×m ®¹i tõ trong ®o¹n héi tho¹i sau, nãi râ ®¹i tõ thay thÕ cho tõ ng÷ nµo?

Trong giê ra ch¬i, Nam hái B¾c:

- B¾c ¬i, h«m qua b¹n ®­îc mÊy ®iÓm m«n TiÕng Anh?

- Tí ®­îc 10, cßn cËu ®­îc mÊy? - B¾c nãi.

- Tí còng thÕ.

- GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë. Gäi 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- Gv ch÷a bµi, nhËn xÐt.

- Trong ®o¹n héi tho¹i cã ®¹i tõ nµo dïng ®Ó x­ng h«?
Bµi 3: X¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña ®¹i tõ t«i trong c¸c c©u d­íi ®©y:

a, T«i ®ang häc bµi th× Nam ®Õn. 

b, Ng­êi ®­îc nhµ tr­êng biÓu d­¬ng lµ t«i. 

c, Trong t«i mét c¶m xóc khã t¶ bçng trµo d©ng. 

- Gv gäi HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ cña mçi c©u, sau ®ã x¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña ®¹i tõ t«i.

- Gv ch÷a bµi.

- §¹i tõ cã thÓ ®¶m nhiÖm chøc vô g× trong c©u?

- GV kÕt luËn: §¹i tõ cã thÓ gi÷ nhiÒu chøc vô  trong c©u.

Bµi 4:  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n trong ®ã cã sö dông Ýt nhÊt 2 ®¹i tõ.

- Gv h­íng dÉn HS viÕt ®o¹n v¨n. KKHS viÕt ®o¹n v¨n cã nhiÒu ®¹i tõ.

- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt.

- Nªu t¸c dông cña ®¹i tõ trong ®o¹n v¨n?
	- H§ c¶ líp, tr¶ lêi c©u hái.

- HS nh¾c l¹i.

- 1 HS ®äc ®Ò bµi.

- HS t×m tõ bÞ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong ®o¹n v¨n. HS t×m tõ thay thÕ. 

- HS ch÷a bµi.

- HS ®äc l¹i c©u sau khi thay thÕ ®¹i tõ vµ nªu t¸c dông cña ®¹i tõ.

- HS nhËn xÐt .

- HS ®äc ®Ò, t×m ®¹i tõ ®· ®­îc thay thÕ.

- HS lµm bµi vµo vë. 1HS ch÷a b¶ng.

- HS nªu: tí.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- HS x¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña c¸c tõ t«i:

a) T«i lµ  chñ ng÷.
b) T«i lµ vÞ ng÷.

c) T«i lµ tr¹ng ng÷.

- §¹i tõ cã thÓ gi÷ chøc vô lµ tr¹ng ng÷, chñ ng÷ hoÆc vÞ ng÷ trong c©u.

- HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh yªu cÇu.

- HS lµm bµi vµo vë.

- 1HS lµm vµo b¶ng nhãm.

- HS nªu.


        HĐ 3. HĐ vận dụng:
- ThÕ nµo lµ ®¹i tõ? T¸c dông cña viÖc dïng ®¹i tõ ®Ó thay thÕ trong diÔn ®¹t? 

- NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn HS vÒ nhµ «n bµi.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                TIẾT 1: CHÍNH TẢ
       Mùa thảo quả

I. Yêu cầu cần đạt 

-Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.

- Rèn kĩ năng phân biệt s/x.
*Làm được bài tập 2a, 3a.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: Bảng phụ, SGK,...

- HS: Vở viết, SGK
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi"Truyền điện" tìm các từ láy âm đầu n 
- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay chúng ta cùng nghe - viết một đoạn trong bài: Mùa thảo quả
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS mở SGK, ghi vở

	2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:

*Mục tiêu: 

- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.

- HS có tâm thế tốt để viết bài.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	* Trao đổi về nội dung bài văn

- Gọi HS đọc đoạn văn

- Em hãy nêu nội dung đoạn văn?

*  Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm từ khó

- HS luyện viết từ khó


	- HS đọc đoạn viết

+ Đoạn văn tả quá trình thảo quả nảy hoa kết trái và chín đỏ làm cho rừng ngập hương thơm và có vẻ đẹp đặc biệt

+ HS nêu từ khó

+ HS viết từ khó: sự sống, nảy, lặng lẽ, mưa rây bụi, rực lên, chứa lửa, chứa nắng, đỏ chon chót.

	3. HĐ viết bài chính tả. 

*Mục tiêu: Viết đúng bài chính tả ,trình bày đúng hình thức văn xuôi.
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân

	- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư thế, cầm viết đúng qui định. 

- GV đọc mẫu lần 1.

- GV đọc lần 2 (đọc chậm)

- GV đọc lần 3.
	- HS nghe

- HS theo dõi.

- HS viết theo lời đọc của GV.

- HS soát lỗi chính tả.

	4. HĐ chấm và nhận xét bài 

*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành: 

	- GV chấm 7-10 bài.

- Nhận xét bài viết của HS.
	- Thu bài chấm 

- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập(5 phút): 

* Mục tiêu: Phân biệt phụ âm đầu s/x; làm được bài tập 2a; BT3a 
* Cách tiến hành:

	 Bài 2: HĐ trò chơi
- HS đọc yêu cầu

- Tổ chức HS làm bài dưới dạng tổ chức trò chơi

+ Các cặp từ :

Bài 3a: HĐ nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu

- HS làm việc theo nhóm làm vào bảng nhóm gắn lên bảng, đọc bài.

- Nghĩa ở các tiếng ở mỗi  dòng có điểm gì giống nhau?

- Nhận xét kết luận các tiếng đúng
	- Cả lớp theo dõi

- HS thi theo kiểu tiếp sức.

+ sổ – xổ: sổ sách- xổ số; vắt sổ- xổ lồng; sổ mũi- xổ chăn; cửa sổ- chạy xổ ra; sổ sách- xổ tóc

+ sơ -xơ: sơ sài- xơ múi; sơ lược- xơ mít; sơ qua- xơ xác; sơ sơ- xơ gan; sơ sinh- xơ cua

+ su – xu: su su- đồng xu; su hào- xu nịnh; cao su- xu thời; su sê- xu xoa

+ sứ – xứ: bát sứ- xứ sở; đồ sứ- tứ xứ; sứ giả- biệt xứ; cây sứ- xứ đạo; sứ quán- xứ uỷ.

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài theo nhóm, chia sẻ kết quả

+ Dòng thứ nhất là các tiếng đều chỉ con vật dòng thứ 2 chỉ tên các loài cây.

	6. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy tắc chính tả s/x.

- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho cả lớp xem, khuyến khích các em về luyện viết chữ sáng tạo cho đẹp hơn.
	- Học sinh nêu

- Quan sát, học tập.




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 2: LỊCH SỬ
Vượt qua tình thế hiểm nghèo

I. Yêu cầu cần đạt 

- Biết sau CM tháng Tám 1945, nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”..
  - Biết các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”: 

quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xoá nạn mù chữ,...

- Nêu được các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại “giặc đói” “giặc dốt”: quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xoá nạn mù chữ...
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

+ GDHS lòng khâm phục, biết ơn những người đã dũng cảm đấu tranh phá bỏ áp bức bóc lột, yêu thích tìm hiểu lịch sử nước nhà, tự hào về lịch sử dân tộc.
II. Đồ dùng dạy – học:

 1. Đồ dùng  
       - GV: Các hình minh họa trong SGK.

       - HS: SGK, vở
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

	1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS tổ chức thi trả lời câu hỏi sau:

- Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì? Kết quả của hội nghị ? 

- Cuối bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ?

- GV nhận xét , tuyên dương

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Học sinh trả lời

- HS nghe

- HS ghi đầu bài vào vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

* Mục tiêu:  - Biết sau CM tháng Tám 1945, nước ta đứng trước những khó khăn to lớn: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”..

  - Các biện pháp nhân dân ta đã thực hiện để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt”: 

quyên góp gạo cho người nghèo, tăng gia sản xuất, phong trào xoá nạn mù chữ,...

* Cách tiến hành: 

	* Hoạt động 1: Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám

- Học sinh đọc từ "Từ cuối năm- sợi tóc" thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 

+ Vì sao nói: ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế "Nghìn cân treo sợi tóc".

+ Hoàn cảnh nước ta lúc đó có những khó khăn, nguy hiểm gì?

- Học sinh phát biểu ý kiến.

- Đàm thoại: 

+ Nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì điều gì có thể xảy ra?

+ Vì sao Bác Hồ gọi nạn đói và nạn dốt là giặc?

* Hoạt động 2: Đẩy lùi  giặc đói, giặc dốt (HĐ cả lớp)

- Yêu cầu: Quan sát hình minh họa 2, 3 trang 25, 26 SGK.

+ Hình chụp cảnh gì?

+ Em hiểu thế nào là "Bình dân học vụ"

- Yêu cầu học sinh bổ sung thêm các ý kiến khác.

* Hoạt động 3: Ý nghĩa của việc đẩy lùi "Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm"

- Học sinh thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi:

+ Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân ta đã làm được những công việc để đẩy lùi những khó khăn, việc đó cho thấy sức mạnh của nhân dân ta như thế nào?

+ Khi lãnh đạo cách mạng vượt qua được cơn hiểm nghèo, uy tín của Chính phủ và Bác Hồ như thế nào?

* Hoạt động 4: Bác Hồ trong những ngày diệt "Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm"

- 1 em đọc câu chuyện về Bác Hồ trong đoạn "Bác HVT - cho ai được".

+ Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên?
	- HS đọc, thảo luận nhóm TLCH

- Tình thế vô cùng bấp bênh, nguy hiểm, đất nước gặp muôn vàn khó khăn.

- Hơn 2 triệu người chết, nông nghiệp đình đốn, 90% người mù chữ v.v...

- Đại diện nhóm nêu ý kiến.

- Đồng bào ta chết đói, không đủ sức chống giặc ngoại xâm.

- Chúng cũng nguy hiểm như giặc ngoại xâm.

- HS quan sát

- Hình 2: Nhân dân đang quyên góp gạo.

- Hình 3: Chụp một lớp bình dân học vụ.

- Lớp dành cho người lớn tuổi học ngoài giờ lao động.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng và cho thấy sức mạnh to lớn của nhân dân ta.

- Nhân dân một lòng tin tưởng vào Chính phủ, vào Bác Hồ để làm cách mạng 

 - Một số học sinh nêu ý kiến.

	3. Hoạt động ứng dụng:

	- Em phải làm gì để đáp lại lòng mong muốn của Bác Hồ ? 
	- HS nêu

	

	- Sưu tầm các tài liệu nói về phong trào Bình dân học vụ của nước ta trong giai đoạn mới giành được độc lập năm 1945.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:  ĐỊA LÍ
Lâm nghiệp và thủy sản

I. Yêu cầu cần đạt 
- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta:

+Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản; phân bố chủ yếu ở  miền núi và trung du.

  +Ngành thuỷ sản gồm các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, phân bố ở vùng ven biển và những nơi có nhiều sông, hồ ở các đồng bằng.

- Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản.

+ Biết các biện pháp bảo vệ rừng.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ GD HS có ý thức học tập tốt. Thích được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, SGK

 - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức trò chơi "Bắn tên" trả lời các câu hỏi về nội dung bài cũ:

+ Kể một số loại cây trồng ở nước ta?

+ Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc?

- GV nhận xét, tuyên dương

-Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi.

- HS nghe

- HS ghi đầu bài vào vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

* Mục tiêu:- Nêu được một số đặc điểm nổi bật về tình hình phát triển và phân bố lâm nghiệp và thuỷ sản ở nước ta
- Sử dụng sơ đồ, bảng số liệu, biểu đồ, lược đồ để bước đầu nhận xét về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản.

* Cách tiến hành: 

	 * Hoạt động 1: Các hoạt động của lâm nghiệp(HĐ cả lớp)
- GV treo sơ đồ các hoạt động chính của lâm nghiệp và yêu cầu HS dựa vào sơ đồ để nêu các hoạt động chính của lâm nghiệp.

- GV yêu cầu HS kể các việc của trồng và bảo vệ rừng.

- Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác phải chú ý điều gì?

* Hoạt động 2: Sự thay đổi về diện tích của rừng nước ta(HĐ cặp đôi)

- GV treo bảng số liệu về diện tích rừng của nước ta.

- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau cùng quan sát bảng số liệu, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

+ Từ năm 1980 đến năm 1995, diện tích rừng nước ta tăng hay giảm bao nhiêu triệu ha? Theo em nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?

+ Từ năm 1995 đến năm 2005, diện tích rừng của nước ta thay đổi như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi đó?

- Gọi HS trình bày ý kiến trước lớp.

* Hoạt động 3: Ngành khai thác thuỷ sản (HĐ cặp đôi- HĐ nhóm)

- GV treo biểu đồ thuỷ sản và nêu câu hỏi giúp HS nắm được các yếu tố của biểu đồ:

+ Biểu đồ biểu diễn điều gì?

+ Trục ngang của biểu đồ thể hiện điều gì?

+ Trục dọc của biểu đồ thể hiện điều gì? Tính theo đơn vị nào?

+ Các cột màu đỏ trên biểu đồ thể hiện điều gì?

+ Các cột màu xanh trên biểu đồ thể hiện điều gì?

- GV chia HS thành các nhóm nhỏ, yêu cầu HS thảo luận để hoàn thành phiếu học tập:

+Kể tên các hoạt động chính của ngành thuỷ sản ?

+Em hãy kể tên một số loài thuỷ sản mà em biết? 

+Nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thuỷ sản? 

+Ngành thuỷ sản phân bố chủ yếu ở đâu?

- GV nhận xét, KL
	- HS nêu: lâm nghiệp có hai hoạt động chính, đó là trồng và bảo vệ rừng; khai thác gỗ và lâm sản khác.

-  Các việc của hoạt động trồng và bảo vệ rừng là: Ươm cây giống, chăm sóc cây rừng, ngăn chặn các hoạt động phá hoại rừng,...

- Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác phải hợp lí, tiết kiệm không khai thác bừa bãi, phá hoại rừng.

- HS làm việc theo cặp, dựa vào các câu hỏi của GV để hiểu bảng số liệu và rút ra sự thay đổi diện tích của rừng nước ta trong vòng 25 năm, từ năm 1980 đến năm 2004.

+ Từ năm 1980 đến năm 1995, diện tích rừng nước ta mất đi 1,3 triệu ha. Nguyên nhân chính là do hoạt động khai thác rừng bừa bãi, việc trồng rừng, bảo vệ rừng lại chưa được chú ý đúng mức.

+ Từ năm 195 đến năm 2004, diện tích rừng nước ta tăng thêm được 2,9 triệu ha. Trong 10 năm này diện tích rừng tăng lên đáng kể là do công tác trồng rừng, bảo vệ rừng được Nhà nước và nhân dân và nhân dân thực hiện tốt.

- Mỗi HS trả lời 1 câu hỏi, HS cả lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung ý kiến.

- HS thảo luận cặp đôi đọc tên biểu đồ và nêu:

+ Biểu đồ biểu diễn sản lượng thuỷ sản của nước ta qua các năm.

+ Trục ngang thể hiện thời gian, tính theo năm.

+ Trục dọc của biều đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản, tính theo đơn vị là nghìn tấn.

+ Các cột màu đỏ thể hiện sản lượng thuỷ sản khai thác được.

+ Các cột màu xanh thể hiện sản lượng thuỷ sản nuôi trồng được.

- Mỗi nhóm 4 HS cùng xem, quan sát lược đồ và làm các bài tập, chia sẻ kết quả.

- HS đọc bài học

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Địa phương em nuôi trồng loại thủy sản nào ? Vì sao ?

- Em sẽ làm gì để bảo vệ rừng và biển của tổ quốc ?
	- HS nêu: cá, tôm

- HS nêu
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Thứ  Ba ngày 21 tháng 11 năm 2023
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

Buổi chiều:                                TIẾT 1: TOÁN 
Nhân một số thập phân với một số thập phân.

I. Yêu cầu cần đạt 
- Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

- Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán .

- Rèn kĩ năng nhân một số thập phân với một số thập phân, vận dụng tích chất giao hoán để làm toán
Biết trừ hai số thập phân. Có kỹ năng trừ hai số thập phân và vận dụng giải bài toán có nội dung thực tế. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện phép tính trừ số thập phân và giải toán.

+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa.


- Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, vở viết

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS chơi trò chơi"Gọi thuyền"
- Cách chơi: + Trưởng trò hô: Gọi thuyền , gọi thuyền.

+ Cả lớp đáp: Thuyền ai, thuyền ai

+ Trưởng trò hô: Thuyền....(Tên HS)

+ HS hô: Thuyền... chở gì ?

+ Trưởng trò : Chuyền....chở phép nhân: .....x10 hoặc 100; 1000...

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài, ghi bảng
	 - HS chơi trò chơi.

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:
*Mục tiêu:  Biết nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.
*Cách tiến hành:

* Hình thành quy tắc nhân.

 a) Tổ chức cho HS khai thác VD1.

- Giáo viên gợi ý đổi đơn vị đo để phép tính trở thành phép nhân 2 số tự nhiên rồi chuyển đổi đơn vị để tìm được kết quả cuối cùng.

- Giáo viên viết 2 phép tính lên bảng.

-  Yêu cầu học sinh nhận xét cách nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.

b) Giáo viên nêu ví dụ 2 và yêu cầu học sinh vận dụng để thực hiện phép nhân. 4,75 x 1,3.

c) Quy tắc: (sgk)
- Học sinh nêu tóm tắt bài toán ở ví dụ 1.

6,4 x 4,8 = ? m2
6,4 m = 64 dm; 4,8 m = 48 dm

64 x 48 = 3072 (dm2)

3072 dm2 = 30,72 m2
Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2)

           64                   6,4

       x                    x

           48                   4,8

         512                  512

       256                  256

       3072 (dm2)      30,72(m2)

- Học sinh thực hiện phép nhân.
      4,75 

x       1,3 

      1425

      475

     6,175

- Học sinh đọc lại.


	3. HĐ thực hành: 

*Mục tiêu:  - Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân.


        - Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán .

                  - Bài tập cần làm: Bài 1(a,c), bài 2.

                  - HS (M3,4) làm thêm bài tập 3.

*Cách tiến hành:

Bài 1(a,c): HĐ cá nhân


,05 x2,7 

	 8,235

	4,2 x2,36 = 9,912

2,7 x 3,05 = 8,235




    16 x 9,04 = 144,6

		

	- HS làm bài cá nhân, báo cáo giáo viên
	

	4. Hoạt động vận dụng.

	- Về nhà học thuộc lại quy tắc nhân 1 STP với 1 STP và vận dụng làm các bài tập có liên quan,
	- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT 2: LUYỆNN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu được nghĩa của 1 số từ ngữ về môi trường theo yêu cầu của BT1.
- Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo yêu cầu của BT3.

- Rèn kĩ năng sử dụng từ ngữ cho phù hợp.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng tìm các từ chủ đề bảo vệ môi trường.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn,  ý thức bảo vệ môi trường sống.
BT2: Bỏ. 
*BVMT : Giáo dục lòng yêu quý, ý thức bảo vệ môi trường, có hành động đúng đắn với môi trường xung quanh.
*GD Biển,hải đảo: Bảo vệ sinh thái môi trường biển: san hô, các loài thủy, hải sản.
II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: + Tranh ảnh về bảo vệ môi trường


- Học sinh: Vở viết, SGK


III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Trò chơi: Truyền điện
- Nội dung: Đặt câu với mỗi quan hệ từ : và, nhưng, của.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, nhận xét, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới - Ghi đầu bài lên bảng 
	- Học sinh tham gia chơi.

- Lắng nghe.

- Học sinh mở sách giáo khoa và vở viết.

	2. HĐ thực hành

*Mục tiêu: 

  - Hiểu được nghĩa của 1 số từ ngữ về môi trường theo yêu cầu của BT1.
  - Biết tìm từ đồng nghĩa với từ đã cho theo yêu cầu của BT3.

  - HS(M3,4) nêu được nghĩa của mỗi từ ghép được ở BT2.

*Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ nhóm

a) Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập

- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm

- Đại diện HS lên trả lời.

b) Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng 

- Nhận xét kết luận lời giải đúng

- Liên hệ việc bảo vệ sinh thái môi trường biển: san hô, các loài thủy hải sản khác.

Bài 2: 
Bài 3: HĐ cá nhân  

- Gọi HS đọc yêu cầu 

- Yêu cầu HS làm bài tập : tìm từ đồng nghĩa với từ bảo vệ sao cho nghĩa của câu không thay đổi.

- Gọi HS trả lời

- HS (M3,4) đặt câu

- GV nhận xét chữa bài

(Theo dõi, giúp đỡ đối tượng M1 hoàn thành BT)

3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
- Hỏi lại những điều cần nhớ.

- Đặt câu với các từ: môi trường, môi sinh, sinh thái.

- Em cần phải làm những gì để bảo vệ môi trường ?
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS hoạt động nhóm

+ Khu dân cư: Khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt.

 + Khu sản xuất: khu vực làm việc của nhà máy, xí nghiệp

+ Khu bảo tồn thiên nhiên: Khu vực trong đó các loài vật, con vật và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, giữ gìn lâu dài. 

- HS lên bảng làm, lớp làm vào vở BT

- Nhận xét 

- HS nêu yêu cầu

- HS nghe

- Bảo vệ: gìn giữ, giữ gìn 

+ Chúng em giữ gìn môi trường sạch đẹp.

+ Chúng em gìn giữ môi trường sạch đẹp.

- 1, 2 học sinh nhắc lại.
- HS đặt câu

- HS nêu
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TIẾT 3: HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
    Đọc sách tại thư viện: Đọc những câu chuyện viết về thời chiến tranh, ca ngợi hòa bình.
I. Yêu cầu cần đạt:

- Chọn đúng truyện và đọc truyện theo chủ đề chiến tranh, ca ngợi hòa bình . Thấy được chiến tranh đã gây đã gây ra những tổn thất, đau thương cho con người. Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân loại.  

- Rèn kỹ năng đọc hiểu truyện dài, truyện ngắn, truyện thơ, thơ

- Nâng cao khả năng rung cảm trước giá trị nhân văn của một tác phẩm.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác tìm đọc các cuốn sách tại thư viện.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận về chủ đề.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS chia sẻ các ý kiến về các câu chuyện.
+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS thói quen và thích đọc sách; có thái độ căm ghét chiến tranh và biết yêu chuộng hòa bình. 
II. Đồ dùng dạy- học
· Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh, 1 tranh quả táo có ghi nhiệm vụ.

     * Danh mục sách theo chủ đề: Về chủ đề chiến tranh , ca ngợi hòa bình 

· Học sinh : Sổ tay đọc sách.

III. Các hoạt động dạy- học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	I- TRƯỚC KHI ĐỌC 

1- HĐ Khởi động:

- Kể câu chuyện  10 cơ gái trên ngã ba Đồng Lộc.
+ Chiến tranh đã gây cho nhân loại những đau thương nào?

+ Từ trái nghĩa với chiến tranh là gì? Giải nghĩa?

- Cùng hát bài “ Em yêu Hòa bình nhé!”

+Trong bài hát hòa bình đã mang lại cho con người những gì nào ? Em có thích hòa bình không?

2-Giới thiệu bài:

- Đọc truyện viết về thời chiến tranh, ca ngợi hòa bình. 

- Giới thiệu các danh mục sách

II- TRONG KHI ĐỌC 

1-Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề 
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đề.
- Yêu cầu học sinh mở quả táo của nhóm và nêu yêu cầu trước lớp.

- Yêu cầu các em chọn sách 

- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.

2-Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn  thực hiện tốt các yêu cầu phiếu học tập .
- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện  sau:

+ Câu chuyện  tên gì ? tác giả là ai?

+ Có những nhân vật nào ? Nhân vật chính là ai ?

+ Câu có những tình tiết nào làm em cảm xúc nhất/ thích nhất ? Vì sao?

+ Câu chuyện làm em yêu/ ghét điều gì?

III_ SAU KHI ĐỌC 

1-Họat động 1: Chia sẽ cảm nhận

Mục tiêu: HS trình bày phần ghi chép liền mạch, bày tỏ được cảm xúc của mình 

- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:

- Hướng dẫn nhận xét

- Nhận xét chung

Kết luận : Qua những câu chuyện các em vừa giới thiệu cho ta hiểu được chiến tranh đã thiệt hại cho con người rất nhiều như : sinh mạng, tài sản, phá hoại thiên nhiên, . . . Hòa bình đã cho nhân loại đượïc ấm no, hạnh phúc . . .

2- HĐ vận dụng:

- Qua tiết đọc này các em học được những gì ?

- Giáo dục cho các em biết bất kỳ một số phận con người nào đi qua cuộc chiến tranh đều bị đánh đổi và bị đánh cắp bởi nhiều mất mát đau khổ mà cĩ khi cả đời vẫn chưa bù đắp được như những nạn nhân chiến tranh, nạn loạn ly,…

- Giáo dục cho các em biết cả thế giới mỗi ngày đều tranh đấu cho cuộc sống hịa bình trên tồn thế giới.
- Giáo dục các em  biết căm ghét chiến tranh và yêu chuộng hòa bình

- Nhắc các em tìm những câu chuyện được bạn giới thiệu đọc ghi vào sổ.


	* HS ngồi gần thầy giáo theo hình vòng cung- nghe

- (1-2 HS) trả lời

* Cả lớp hát bài “ Em yêu hòa bình”  vừa hát vừa đi vòng tròn, chọn quả táo – Chia nhóm

- Mở quả táo đọc nhiệm vụ của nhóm lên trước lớp.

* Nhóm 1,3: Chọn sách viết về thời chiến tranh

* Nhóm 2,4: Chọn sách viết về chủ đề ca ngợi hòa bình 

- Tiến hành đến giá chọn sách (mỗi nhóm 1quyển)

- Giới thiệu trước lớp.

+ Tên sách truyện – Thuộc chủ đề nào

+ Tên tác giả – nhà xuất bản

- Vài nhóm nêu nội dung phiếu học tập

- Đọc nối tiếp trong nhóm 

- Thảo luận , ghi kết quả thảo luận vào phiếu đọc truyện

* Đại diện nhóm trình bày

- Trình bày kết quả thảo luận  của nhóm mình lên trước lớp

 - Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn

· Các em nêu
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Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2023
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Luyện tập (Trang 60)

I. Yêu cầu cần đạt 
 - Biết nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 …

- Rèn kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 …
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra cách làm bài về số thập phân.
+ GD học sinh có ý thức tự giác học tập, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có ý thức áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng  

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS hát

- Cho HS thi hỏi đáp quy tắc nhân một STP với 1 STP

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS thi hỏi đáp

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. HĐ thực hành 

*Mục tiêu: - Biết nhân nhẩm một số thập phân với 0,1 ; 0,01 ; 0,001 …

                  - HS cả lớp làm bài 1.

                  - HS (M3,4) làm thêm bài 2,3
*Cách tiến hành:

Bài 1: Cá nhân => Cả lớp

	a) Ví dụ 

- GV nêu ví dụ : Đặt tính và thực hiện phép tính 142,57 [image: image1.wmf]´

 0,1.

- GV gọi HS nhận xét kết quả tính của bạn.

- GV hướng dẫn HS nhận xét để rút ra kết quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1.

+ Em hãy nêu rõ các thừa số, tích của 142,57 [image: image2.wmf]´

 0,1 = 14,257

+ Hãy tìm cách viết 142,57 thành 14,257.

+ Như vậy khi nhân 142,57 với 0,1 ta có thể tìm ngay được tích bằng cách nào?

- GV yêu cầu HS làm tiếp ví dụ.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV hướng dẫn HS nhận xét để rút ra  quy tắc nhân một số thập phân với 0,01.

+ Em hãy nêu rõ các thừa số, tích của phép nhân 531,75 [image: image3.wmf]´

 0,01 = 5,3175.

+ Hãy tìm cách để viết 531,75 thành 5,3175.

+ Như vậy khi nhân 531,75 với 0,01 ta có thể tìm ngay được tích bằng cách nào ?

+ Khi nhân một số thập phân với 0, 1 ta làm như thế nào ?

+ Khi nhân một số thập phân với 0,01ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS mở SGK và đọc phần kết luận in đậm trong SGK.

b) GV yêu cầu HS tự làm bài, đổi chéo bài để sủa lỗi cho nhau sau đó chia sẻ trước lớp.

- GV chữa bài cho HS. 

(Lưu ý: HS M1,2 làm xong bài 1)

Bài 2(M3,4): HĐ cá nhân

- Nhắc lại quan hệ giữa ha và km2 (1 ha = 0, 01 km2)

- Vận dụng để có: 1000ha = (1000 x 0, 01) km2 = 10 km2

- Hoặc dựa vào bảng đơn vị đo diện tích, rời dịch chuyển dấu phẩy.

Bài 3(M3,4): HĐ cá nhân

- Cho HS đọc đề bài

- Cho HS nhắc lại ý nghĩa của tỉ số 1: 1000 000 biểu thị trên bản đồ.
	- 1 HS lên bảng đặt tính và thực hiện phép tính, HS cả lớp làm bài vào vở  

142,57

                              [image: image4.wmf]´

      0,1

                                14,257                     

- 1 HS nhận xét,nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- HS nhận xét theo hướng dẫn của GV.

+ HS nêu : 142,57 và 0,1 là hai thừa số, 14,257 là tích.

+ Khi ta chuyển dấu phẩy của 142,57 sang bên trái một chữ số thì được số 14,257.

+ Khi nhân 142,57 với 0,1 ta có thể tìm ngay được tích là 14,257 bằng cách chuyển dấu phẩy của 142,57 sang bên trái một chữ số.

- HS đặt tính và thực hiện tính.

531,75 [image: image5.wmf]´

 0,01

531,75

                           [image: image6.wmf]´

      0,01



                             5,3175

- 1 HS nhận xét bài của bạn.

- HS nhận xét theo hướng dẫn của GV.

+ Thừa số thứ nhất là 531,75 ; thừa số thứ hai là 0,01 ; tích là 5,3175.

+ Khi chuyển dấu phẩy của 531,75 sang bên trái hai chữ số thì ta được 5,3175.

+ Khi nhân 531,75 với 0,01 ta có thể tìm ngay tích là 5,3175 bằng cách chuyển dấu phẩy của 531,75 sang bên trái hai chữ số.

+ Khi nhân một số thập phân với 0,1 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái 1 chữ số.

+ Khi nhân một số thập phân với 0,01 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó sang bên trái 2 chữ số.

- 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm.

- HS làm bài,soát lỗi, chia sẻ trước lớp.

- HS nêu: 1 ha = 0,01 km2
- HS làm bài, báo cáo giáo viên

125ha = 1,25km2      12,5ha = 0,125km2

3,2ha = 0,032km2

- HS đọc đề bài

- 1cm trên bản đồ thì ứng với 

1000 000cm = 10km trên thực tế.

- Từ đó ta có 19,8cm trên bản đồ ứng với 19,8 x 10 = 198(km) trên thực tế

	3. Hoạt động vận dụng

	- Cho HS tính nhẩm:

22,3 x 0,1 = 

8,02 x 0,01=

504,4 x 0,001 =
	- HS nêu
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TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Hành trình của bầy ong

I. Yêu cầu cần đạt:
  - Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho đời. 
  - Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc hai khổ thơ cuối bài.  

  - Biết đọc diễn cảm bài thơ , ngắt nhịp đúng những câu thơ lục bát. 

  -  HS(M3,4)thuộc và đọc diễn cảm được toàn bài. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS biết yêu thương các loài vật có ích trong cuộc sống, cần cù, nhẫn nại trong mọi công việc.
II. Đồ dùng dạy- học: 

- Giáo viên: , Sách giáo khoa, tranh minh họa, bảng phụ ghi sẵn nội dung bài.
- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS tổ chức thi đọc và trả lời câu hỏi bài Mùa thảo quả

- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Hành trình của bầy ong.
	- 2 học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa.

	2. HĐ Luyện đọc: 

*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

*Cách tiến hành:  

	- HS( M3,4) đọc toàn bài

- Cho HS đọc tiếp nối từng đoạn trong nhóm

- Giáo viên nhận xét và sửa lỗi về phát âm, giọng đọc, cách ngắt nhịp thơ cho học sinh.

- Giúp học sinh hiểu nghĩa các từ ngữ (đẫm, rong ruổi, nối liền mùa hoa, men)
- Gọi HS đọc toàn bài

- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài.
	- 1 hoặc 2 học sinh (M3,4) nối tiếp nhau đọc.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài:

- Từng tốp 4 HS nối tiếp nhau 4 khổ thơ.

+ Lần 1: Đọc + luyện đọc từ khó, câu khó.

+ Lần 2: Đọc + giải nghĩa từ chú giải.

- 1 đến 2 học sinh đọc cả bài.

- HS nghe

	3. HĐ Tìm hiểu bài: 

*Mục tiêu: Hiểu những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho đời. 
*Cách tiến hành: 

- Giao nhiệm vụ cho HS đọc bài và trả lời câu hỏi trong SGK:

1. Những chi tiết nào trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong?

2. Bầy ong đến tìm mật ở những nơi nào?

3. Nơi ong đến có vẻ đẹp gì đặc biệt?

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài và trả lời câu hỏi, chú ý hình ảnh trong thơ :

+ Thể hiện sự vô cùng  của không gian: đôi cánh của bầy ong đẫm nắng trời, không gian là cả nẻo đ​ường xa.

+ Thể hiện sự vô tận của thời gian: bầy ong bay đến trọn đời, thời gian về vô tận.

- Học sinh đọc thầm khổ thơ 2 và 3.

- Ong rong ruổi trăm miền: ong có mặt nơi thăm thẳm rừng sâu, nơi bờ biển sóng tràn, nơi quần đảo khơi xa. Ong nối liền các mùa hoa, nối rừng hoang với biển xa. Ong chăm chỉ giỏi giang: giá hoa có ở trên trời cao thì bầy ong cũng dám bay lên để mang vào mật thơm.

- Nơi rừng sâu: bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban.
4. Em hiểu nghĩa câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” thế nào?

5. Qua 2 dòng thơ cuối bài, nhà thơ muốn nói điều gì về công việc của bầy ong?

- Giáo viên tóm tắt nội dung chính: Những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù làm việc để góp ích cho đời. 
- Cho HS đọc lại

- GV đọc
- Nơi biển xa: Có hàng cây chắn bão …

- Nơi quần đảo: có loài hoa nở như là không tên.

- Học sinh đọc khổ thơ 3.

- Đến nơi nào, bầy ong chăm chỉ, giỏi giang cũng tìm được hoa làm mật, đem lại h​ương vị ngọt ngào cho đời.

- Học sinh đọc thầm khổ thơ 4.

- HS nêu

- HS nghe

- Học sinh đọc lại.

- HS nghe
4. HĐ Luyện đọc diễn cảm: 

*Mục tiêu:

- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.

- HS học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối bài

	*Cách tiến hành:  

	- Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm và học thuộc lòng 2 khổ thơ cuối bài.

- Hư​ớng dẫn các em đọc đúng giọng bài thơ; chú ý hình ảnh trong thơ, nhấn giọng các từ gợi tả hình ảnh đó

- Ghi lại những câu thơ em thích sau khi đọc

Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
	- 4 học sinh nối tiếp nhau luyện đọc diễn cảm 4 khổ thơ.

- Học sinh luyện đọc và thi đọc diễn cảm 1 đến 2 khổ thơ tiêu biểu trong bài.

- Học sinh nhẩm đọc thuộc 2 khổ thơ cuối và thi đọc thuộc lòng..

- HS thực hiện

	4. HĐ vận dụng, trải nghiệm: 

	 - Em học tập được phẩm chất gì từ các phẩm chất trên của bầy ong ?

- Từ bài thơ trên, về nhà em hãy viết một bài văn miêu tả hành trình tìm mật của loài ong.
	- Học sinh trả lời.

- HS nghe và thực hiện


 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 3:   KĨ THUẬT 
Nhà sáng chế (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt 
- Nêu được vai trò của sáng chế trong đời sống và sự phát triển của công nghiệp.

- Tóm tắt được thông tin về mọt số nhà sáng chế nổi bật trong lịch sử loài người.

- Nêu được lịch sử sáng chế ra sản phẩm công nghệ tiêu biểu và một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hợp tác cùng bạn để giải quyết bài tập.
+ GD HS có ý thức ham học hỏi, thích đọc tài liệu sách báo, có ý thức rèn luyện để trở thành nhà sáng chế.

II. Đồ dùng dạy – học:

- Hình ảnh, video về một số sản phẩm công nghệ tiêu biểu gần gũi với HS như: bóng đèn, điện thoại, máy bay….

- Video giới thiệu một số nhà sáng chế nổi tiếng.

- Phiếu học tập, truyện đọc.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Kiểm tra sự chuẩn bị tìm hiểu thông tin về nhà sáng chế; sưu tầm câu chuyện, hình ảnh về cuộc đời và những sáng chế nổi bật của một số nhà sáng chế trên thế giới.
	 - HS kể câu chuyện, hình ảnh,...



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*HĐ 1. Tìm hiểu một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế 

* Mục tiêu: Nêu được một số đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế.

* Cách tiến hành

	- Gv phát phiếu học tập số 3

- Gv hỏi lần lượt 3 câu hỏi ở cuối phiếu HT 3.

- GV yêu cầu HS ghi lại những đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế.

- Gv tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng trò chơi “Tiếp sức”
- GV tổng kết trò chơi.

*HĐ 2: Vận dụng kiến thức vào lí giải quá trình phát triển sản phẩm công nghệ 
* Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức đã học vào giải thích sự phát triển của một sản phẩm công nghệ quen thuộc. 

* Cách thực hiện

- GV cho HS chọn một sản phẩm công nghệ quen thuộc: quạt điện, ti vi, điện thoại di động, xe đạp…

- GV cho HS xem video, đọc chuyện về sự phát triển của một số sản phẩm công nghệ

*HĐ 3: Tìm tòi và mở rộng kiến thức về nhà sáng chế và sáng chế 

* Mục tiêu: Rèn luyện khả năng tự đọc, tự tìm tài liệu để mở rộng kiến thức.

* Cách tiến hành: 

- GV giao nhiệm vụ:

+ Về nhà tìm kiếm (tranh ảnh), đọc các thông tin về lịch sử phát triển của môt sản phẩm công nghệ. Chọn một sáng chế và nhà sáng chế mà em thích tìm hiểu thêm thông tin (tên gọi, công dụng sáng chế, hình ảnh về sáng chế)
	- HS đọc thầm thông tin

- HS trả lời.

- HS nhận xét + bổ sung

- HS thảo luận nhóm 6 (1’) 

- HS chơi trò chơi “Tiếp sức”

- HS thảo luận nhóm 4 và thống nhất ý tưởng thể hiện sự thay đổi của sản phẩm mà nhóm chọn.

- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS nghe và thực hiện





4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
	- Về nhà thực hiện nhiệm vụ giao trên
	- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Cấu tạo của bài văn tả người

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nắm đư​ợc cấu tạo 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả ngư​ời  ND Ghi nhớ).
-  Lập được dàn ý chi tiết  cho bài văn tả một ngư​ời thân trong gia đình.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lập dàn ý bài văn tả người.

+ GD HS yêu quý ngư​ời thân, quan tâm đến mọi ngư​ời, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. Đồ dùng dạy – học:

         - Giáo viên: + Bảng nhóm

                            + Bảng phụ viết sẵn đáp án của bài tập phần nhận xét

         - Học sinh: Sách giáo khoa, vở viết

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho Hs hát

- Thu chấm đơn kiến nghị của 5 HS 

- Nhận xét bài làm của HS

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS nộp bài

- HS nghe

- HS viết đầu bài vào vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:

*Mục tiêu:  Nắm đư​ợc cấu tạo 3 phần(mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả ngư​ời( ND Ghi nhớ).

*Cách tiến hành:  

	 - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ bài Hạng A Cháng 

- Qua bức tranh em cảm nhận được điều gì về anh thanh niên?

- GV: Anh thanh niên này có gì nổi bật? Các em cùng đọc bài Hạng A Cháng và trả lời câu hỏi cuối bài

- Cấu tạo bài văn Hạng A Cháng
1- Mở bài

- Từ " nhìn thân hình.... đẹp quá"

- Nội dung: Giới thiệu về hạng A cháng.

- Giới thiệu bằng cách đưa ra câu hỏi khen về thân hình khoẻ đẹp của hạng A Cháng.

 2- Thân bài: Hình dáng của Hạng A cháng: ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như chắc gụ. vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cột đá trời trồng, khi đeo cày trông hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận.

 - HĐ và tính tình: lao động chăm chỉ, cần cù, say mê , giỏi; tập trung cao độ đén mức chăm chắm vào công việc

 3- Kết bài: Câu hỏi cuối bài : ca ngợi sức lực tràn trề của A Cháng là niềm tự hào của dòng họ.

- Qua bài văn em có nhận xét gì về cấu tạo của bài văn tả người?

- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ
	- HS quan sát tranh 

- Em thấy anh thanh niên là người rất chăm chỉ và khoẻ mạnh

- HS đọc bài, tự trả lời câu hỏi

- Cấu tạo chung của bài văn tả người gồm:

1. Mở bài: giới thiệu người định tả

2. Thân bài: tả hình dáng.

- Tả hoạt động, tính nết.

3. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về người được tả

- Bài văn tả người gồm 3 phần: 

+ Mở bài: giới thiệu người định tả

+ Thân bài: tả hình dáng, hoạt động của người đó

+ Kết bài: nêu cảm nghĩ về người định tả

- 3 HS đọc ghi nhớ

	3. HĐ thực hành:

*Mục tiêu : Lập được dàn ý chi tiết  cho bài văn tả một ngư​ời thân trong gia đình.

*Cách tiến hành: 

	- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập

- GV hướng dẫn: 

+ Em định tả ai?

+ Phần mở bài em nêu những gì?

+ Em cần tả được những gì về người đó trong phần thân bài?

+ Phần kết bài em nêu những gì?

- Yêu cầu HS làm bài 

- Gọi 2 HS làm vào bảng nhóm gắn bài lên bảng

- GV cùng HS nhận xét dàn bài 
	 - HS đọc yêu cầu bài tập

- Tả ông em, bố em, mẹ em, chị, anh ,...

- Phần mở bài giới thiệu người định tả

- Tả hình dáng, tuổi tác, tầm vóc, nước da, dáng đi...

Tả tính tình: 

Tả hoạt động: 

- Nêu tình cảm , cảm nghĩ của mình với người đó.

- 2 HS làm vào bảng nhóm

- HS nghe

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

	- Cho HS đọc lại phần ghi nhớ.

- Vận dụng kiến thức viết một đoạn văn tả người theo ý hiểu của em.
	- HS nghe và thực hiện
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Buổi chiều:                 TIẾT 1+2: SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ 
--------------------------------------------------
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT (Tăng)
            Ôn tập về đại từ
I. Yêu cầu cần đạt 

- Cñng cè «n tËp cho HS kiÕn thøc vÒ ®¹i tõ. NhËn biÕt ®­îc ®¹i tõ 
trong c¸ch nãi h»ng ngµy, trong v¨n b¶n.
- BiÕt sö dông ®¹i tõ thay thÕ cho danh tõ bÞ dïng lÆp l¹i trong mét v¨n b¶n ng¾n. KKHS vËn dông linh ho¹t khi diÔn ®¹t ®Ó lêi nãi thªm ng¾n gän, xóc tÝch.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS cã ý thøc sö dông tõ, c©u hay trong lêi nãi h»ng ngµy.
II. Đồ dùng dạy – học: 

- B¶ng nhãm ®Ó lµm bµi 4.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	H§1: HĐ khởi động 
- GV hái HS :

+ §¹i tõ lµ g×? Nªu t¸c dông cña viÖc sö dông ®¹i tõ trong diÔn ®¹t?

+ LÊy vÝ dô vÒ mét sè ®¹i tõ ?

+ ThÕ nµo lµ ®¹i tõ x­ng h«? Khi x­ng h« cÇn chó ý ®iÒu g×?

- GV yªu cÇu HS ®Æt c©u cã ®¹i tõ x­ng h«.
- GV ghi nhanh c©u HS ®Æt lªn b¶ng.
- NhËn xÐt, chèt kiÕn thøc.

H§2: HĐ luyện tập
Bµi 1: Thay thÕ c¸c ®¹i tõ thÝch hîp ®Ó kh«ng lÆp tõ ng÷:

a, Mét con qu¹ kh¸t n­íc, con qu¹ t×m thÊy mét c¸i lä.

b, TÊm ®i qua hå, TÊm v« ý ®¸nh r¬i mét chiÕc giµy xuèng n­íc.

c, Häc sinh tr­êng TiÓu häcThanh Hång thùc  hiÖn rÊt tèt néi quy, häc sinh tr­êng TiÓu häcThanh Hång th­êng xuyªn  xÕp hµng tr­íc khi vµo líp.

- Gäi Hs ®äc ®Ò bµi. 

- GV yªu cÇu HS t×m nh÷ng tõ bÞ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong c©u v¨n. 

- Gäi HS ch÷a bµi. Gv nhËn xÐt.

Bµi 2: T×m ®¹i tõ trong ®o¹n héi tho¹i sau, nãi râ ®¹i tõ thay thÕ cho tõ ng÷ nµo?

Trong giê ra ch¬i, Nam hái B¾c:

- B¾c ¬i, h«m qua b¹n ®­îc mÊy ®iÓm m«n TiÕng Anh?

- Tí ®­îc 10, cßn cËu ®­îc mÊy? - B¾c nãi.

- Tí còng thÕ.

- GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë. Gäi 1HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- Gv ch÷a bµi, nhËn xÐt.

- Trong ®o¹n héi tho¹i cã ®¹i tõ nµo dïng ®Ó x­ng h«?
Bµi 3: X¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña ®¹i tõ t«i trong c¸c c©u d­íi ®©y:

a, T«i ®ang häc bµi th× Nam ®Õn. 

b, Ng­êi ®­îc nhµ tr­êng biÓu d­¬ng lµ t«i. 

c, Trong t«i mét c¶m xóc khã t¶ bçng trµo d©ng. 

- Gv gäi HS ®äc ®Ò bµi, x¸c ®Þnh chñ ng÷, vÞ ng÷ cña mçi c©u, sau ®ã x¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña ®¹i tõ t«i.

- Gv ch÷a bµi.

- §¹i tõ cã thÓ ®¶m nhiÖm chøc vô g× trong c©u?

- GV kÕt luËn: §¹i tõ cã thÓ gi÷ nhiÒu chøc vô  trong c©u.

Bµi 4:  ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n trong ®ã cã sö dông Ýt nhÊt 2 ®¹i tõ.

- Gv h­íng dÉn HS viÕt ®o¹n v¨n. KKHS viÕt ®o¹n v¨n cã nhiÒu ®¹i tõ.

- GV ch÷a bµi, nhËn xÐt.

- Nªu t¸c dông cña ®¹i tõ trong ®o¹n v¨n?
	- H§ c¶ líp, tr¶ lêi c©u hái.

- HS nh¾c l¹i.

- 1 HS ®äc ®Ò bµi.

- HS t×m tõ bÞ lÆp l¹i nhiÒu lÇn trong ®o¹n v¨n. HS t×m tõ thay thÕ. 

- HS ch÷a bµi.

- HS ®äc l¹i c©u sau khi thay thÕ ®¹i tõ vµ nªu t¸c dông cña ®¹i tõ.

- HS nhËn xÐt .

- HS ®äc ®Ò, t×m ®¹i tõ ®· ®­îc thay thÕ.

- HS lµm bµi vµo vë. 1HS ch÷a b¶ng.

- HS nªu: tí.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- HS x¸c ®Þnh chøc n¨ng ng÷ ph¸p cña c¸c tõ t«i:

a) T«i lµ  chñ ng÷.
b) T«i lµ vÞ ng÷.

c) T«i lµ tr¹ng ng÷.

- §¹i tõ cã thÓ gi÷ chøc vô lµ tr¹ng ng÷, chñ ng÷ hoÆc vÞ ng÷ trong c©u.

- HS ®äc ®Ò, x¸c ®Þnh yªu cÇu.

- HS lµm bµi vµo vë.

- 1HS lµm vµo b¶ng nhãm.

- HS nªu.


        HĐ 3. HĐ vận dụng:
- ThÕ nµo lµ ®¹i tõ? T¸c dông cña viÖc dïng ®¹i tõ ®Ó thay thÕ trong diÔn ®¹t? 

- NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn HS vÒ nhµ «n bµi.
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Thứ Năm ngày 23 tháng 11 năm 2023
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
Luyện tập (Trang 61)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhân một số thập phân với một số thập phân.

- Sử dụng được tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính.

- Rèn kĩ năng nhân một số thập phân với một số thập phân và sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân để làm bài.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra cách làm bài về số thập phân.
+ GD học sinh có ý thức tự giác học tập, sự cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, có ý thức áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:

- GV: SGK, bảng phụ, bảng số trong bài tập 1a kẻ sẵn.

 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	 - Cho HS chơi trò chơi"Gọi thuyền"
- Cách chơi: + Trưởng trò hô: Gọi thuyền , gọi thuyền.

+ Cả lớp đáp: Thuyền ai, thuyền ai

+ Trưởng trò hô: Thuyền....(Tên HS)
+ HS hô: Thuyền... chở gì ?

+ Trưởng trò : Chuyền....chở phép nhân: .....x 0,1 hoặc 0,01; 0,001...

+ Trưởng trò kết luận và chuyển sang người chơi khác.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài, ghi bảng
	 - HS chơi

- HS nghe

- HS ghi bảng

	2.Hoạt động thực hành
*Mục tiêu: 

       - Nhân một số thập phân với một số thập phân.


- Sử dụng được tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân trong thực hành tính.

       - HS cả lớp làm bài 1, bài 2.

       - HS (M3,4) làm tất cả các bài tập

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân


a) GV yêu cầu HS đọc yêu cầu phần a

- GV yêu cầu HS tự tính giá trị của  các biểu thức và viết vào bảng.
	- 1 HS đọc trước lớp, cả lớp đọc thầm.

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả .

	a

b

c
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 c
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	- GV gọi HS nhận xét 

- GV hướng dẫn HS nhận xét để nhận biết tính chất kết hợp của phép nhân các số thập phân.

+ Em  hãy so sánh giá trị của hai biểu thức (a[image: image23.wmf]´

b) [image: image24.wmf]´

 c và a [image: image25.wmf]´

 (b[image: image26.wmf]´

c) khi a = 2,5  b = 3,1 và c = 0,6

- GV hỏi tương tự với 2 trường hợp còn lại, sau đó hỏi tổng quát :

+ Giá trị của hai biểu thức (a[image: image27.wmf]´

b) [image: image28.wmf]´

 c và a [image: image29.wmf]´

 (b[image: image30.wmf]´

c) như thế nào khi thay các chữ bằng cùng một bộ số ?

- Vậy ta có : (a[image: image31.wmf]´

b) [image: image32.wmf]´

 c = a [image: image33.wmf]´

 (b[image: image34.wmf]´

c)

- Em đã gặp (a[image: image35.wmf]´

b) [image: image36.wmf]´

 c = a [image: image37.wmf]´

 (b[image: image38.wmf]´

c) khi học tính chất nào của phép nhân các STN ?

- Vậy phép nhân các số thập phân có tính chất kết hợp không ? hãy giải thích ý kiến của em.

b)GV yêu cầu HS đọc đề bài phần b.

-Yêu cầu HS làm bài

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn cả về kết quả tính và cách tính.

- GV nhận xét  HS.

Bài 2: HĐ cặp đôi

-  GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, biểu thức có dấu ngoặc và không có dấu ngoặc.

- GV yêu cầu HS làm bài, kiểm tra chéo, chia sẻ trước lớp.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó nhận xét HS.

Bài 3(M3,4): HĐ cá nhân
- Yêu cầu HS đọc bài toán, tìm hiểu và giải.


	- HS nhận xét bài làm của bạn

- HS nhận xét theo hướng dẫn của GV.

+ Giá trị của hai biểu thức bằng nhau và bằng 4,65.

+ Giá trị của hai biểu thức này luôn bằng nhau.

- Khi học tính chất kết hợp của phép nhân các số tự nhiên ta cũng có 

(a [image: image39.wmf]´

 b) [image: image40.wmf]´

 c = a [image: image41.wmf]´

 (b[image: image42.wmf]´

c)

- Phép nhân các số thập phân cũng có tính chất kết hợp vì khi thay chữ bằng các số thập phân ta cũng có :

(a[image: image43.wmf]´

b) [image: image44.wmf]´

 c = a [image: image45.wmf]´

 (b[image: image46.wmf]´

c)

- HS đọc đề bài

- HS cả lớp làm bài vào vở ,chia sẻ kết quả

9,65 x 0,4 x 2,5 = 9,65 x (0,4 x 2,5) 

                          = 9,65 x 1 

                          = 9,65

0,25 x 40 x 9,84 = (0,25 x 40) x 9,84

                           = 10 x 9,84 

                           = 98,4

- Tính

- 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS làm bài cặp đôi, kiểm tra chéo, chia sẻ trước lớp

a) (28,7 + 34,5 ) [image: image47.wmf]´

 2,4  = 63,2 [image: image48.wmf]´

 2,4 

                                      = 151,68

b) 28,7 + 34,5 [image: image49.wmf]´

 2,4 = 28,7 + 82,8 

                                 = 111,5

-  HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS làm bài cá nhân, báo cáo giáo viên.

Bài giải

Người đó đi được quãng đường là:

12,5 x 2,5 = 31,25 (km)

                       Đáp số: 31,25km

	4. Hoạt động vận dụng

	- Cho HS vận dụng làm bài sau:

Tính bằng cách thuận tiện

           9,22 x 0,25 x 0,4

- Về nhà sưu tầm thêm các bài toán dạng tính bằng cách thuận tiện để làm.
	- HS làm bài

- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
            Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I. Yêu cầu cần đạt 
- Kể lại được  câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường; lời kể rõ ràng, ngắn gọn.

- Biết trao đổi về ý nghĩa của  câu chuyện đã kể; biết nghe và nhận xét về lời kể của bạn.

- Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
2. Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

3. Phẩm chất: Có ý thức bảo vệ môi trường
*GD BVMT: Kể lại câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao ý thức BVMT.

II. Đồ dùng dạy – học:

         - Giáo viên: Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường.

         - Học sinh: Sách giáo khoa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh

	1. Hoạt động Khởi động (3 phút)

	 - Cho HS hát        

 - Cho 2 HS thi kể câu chuyện “Người đi săn và con nai”

- Giáo viên nhận xét chung.

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
	 - HS hát

- 2 học sinh lên bảng thi kể, dưới lớp cổ vũ.
- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát.

	2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (12 phút)

* Mục tiêu: Kể lại được  câu chuyện đã nghe, đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường; lời kể rõ ràng, ngắn gọn.

* Cách tiến hành: 

	- Gọi HS đọc đề

- GV gạch chân những từ trọng tâm ca ngợi hòa bình, chống chiến tranh.

- Gọi HS đọc tiếp nối gợi ý SGK

- Gọi 1 HS đọc đoạn văn trong bài 1 tiết LTVC trang 115 để nhớ lại các yếu tố tạo thành môi trường

- GV nhấn mạnh các yếu tố tạo thành môi trường.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mình chọn? Đó là truyện gì? Em đọc truyện đó trong sách, báo nào? Hoặc em nghe truyện ấy ở đâu?

- Cho HS chuẩn bị ra nháp
	- HS đọc đề bài

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi trường.

- Học sinh đọc gợi ý 1, 2,3.

- Học sinh đọc 

- HS nghe

- Một số HS giới thiệu câu chuyện mình kể trước lớp..

- Học sinh làm dàn ý sơ lược ra nháp.

	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(18 phút)

* Mục tiêu: Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.

* Cách tiến hành: 

	- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- Thi kể trước lớp

- Cho HS bình chọn người kể hay nhất

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- Nhận xét.

- Câu chuyện bạn vừa kể có nội dung bảo vệ môi trường như thế nào? Em rút ra được bài học gì?
	- HS  kể theo cặp

- Thi kể chuyện trước lớp

- Bình chọn  bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.

- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.

- HS trả lời

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 phút) 

	- Sưu tầm truyện, một việc tốt đã làm để bảo vệ môi trường.
	 - HS nghe và thực hiện
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Thứ Sáu ngày 24 tháng 11 năm 2023
Buổi sáng: 

                                                      TIẾT 1: TOÁN
  Luyện tập chung (tr. 61)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hiện phép cộng, trừ , nhân các số thập phân.
- Nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân .

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân các số thập phân và nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.
chia 1 số tự nhiên cho 1 số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng phép cộng, trừ , nhân các số thập phân làm các bài tập.
+ GDHS tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy – học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Trò chơi Ai nhanh ai đúng:

TS

14

45

13

16

TS

10

100

100

10

Tích

450

6500

48

160

+ Luật chơi, cách chơi: Trò chơi gồm 2 đội, mỗi đội 6 em. Lần lượt từng em trong mỗi đội sẽ nối tiếp nhau suy nghĩ thật nhanh và tìm đáp án để ghi kết quả với mỗi phép tính tương ứng. Mỗi một phép tính đúng được thưởng 1 bông hoa. Đội nào có nhiều hoa hơn sẽ là đội thắng cuộc.

+ Tổ chức cho học sinh tham gia chơi.

- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương đội thắng cuộc.

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: Luyện tập chung
	+ Lắng nghe.

+ Học sinh tham gia chơi.

- Lắng nghe.
- Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở.

	2. HĐ thực hành 

*Mục tiêu: Biết: 
   - Thực hiện phép cộng, trừ , nhân các số thập phân .

   - Nhân một số thập phân với một tổng hai số thập phân.

   - Cả lớp làm được bài 1, 2, 4(a) .

   - HS (M3,4) làm được tất cả các bài tập

*Cách tiến hành:

Bài 1: Làm việc cá nhân - cả lớp

- Gọi học sinh nêu yêu cầu.

- Gọi 3 học sinh lên bảng làm

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Nhận xét bài học sinh trên bảng 

- Gọi học sinh nêu cách tính.

- Giáo viên  nhận xét, chữa bài.
Bài 2: Làm việc cá nhân  

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán

- GV yêu cầu HS áp dụng quy tắc nhân nhẩm để thực hiện phép tính

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng

Bài 4a: Làm việc cá nhân=> Cặp đôi
- GV treo bảng phụ

-Yêu cầu HS làm bài
- Học sinh nêu yêu cầu bài tập 

- 3 học sinh làm trên bảng lớp, chia sẻ

   375,86            80,475           48,16

+   29,05            26,287             3,4

    
   404, 91           53,468          19264
                                             14448

                                            163,744

- Cả lớp theo dõi

- HS làm bài, chia sẻ kết quả

a, 78,29  x  10  = 782,9

    78,29  x  0,1 = 7,829

b, 265,307  x  100  = 26530,7

    265,307  x  0,01 = 2,65307

c, 0,68  x 10  = 6,8

    0,68  x  0,1 = 0,068

- HS làm bài vào vở 

-1 HS lên bảng làm trên bảng phụ


	3. HĐ vận dụng, trải nghiệm 

	+ Nêu tên và mối quan hệ giữa các đơn vị trong bảng đơn vị đo đọ dài.

+ Nêu phương pháp đổi đơn vị đo độ dài.

+ Chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh nêu

- Lắng nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Luyện tập về quan hệ từ

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm được quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu (BT1,BT2).

- Tìm được quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu của BT3; biết cách đặt câu với quan hệ từ đã cho (BT4).

- HS (M3,4) đặt được 3 câu với 3 quan hệ từ nêu ở BT4.

- Rèn kĩ năng sử dụng quan hệ từ một cách phù hợp.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sang tạo làm nhanh bài tập về QHT.
+ HS học tập chăm chỉ, trung thực trong đánh giá mình, đánh giá bạn.

+GD HS sử dụng từ ngữ chính xác cẩn thận. Giáo dục hs ý thức dùng quan hệ từ chính xác khi nói và viết.

* GDBVMT:  BT 3 có các ngữ liệu nói về vẻ đẹp của thiên nhiên có tác dụng giáo dục bảo vệ môi trường.

II. Đồ dùng dạy- học:

- Giáo viên: Sách giáo khoa, bài tập 1, 3 viết sẵn trên bảng phụ

- Học sinh: Vở viết
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS chia thành 2 đội chơi thi đặt câu có sử dụng quan hệ từ. Đội nào đặt được nhiều câu và đúng hơn thì đội đó thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: 

  - Tìm được quan hệ từ và biết chúng biểu thị quan hệ gì trong câu (BT1,BT2).

  - Tìm được quan hệ từ thích hợp theo yêu cầu của BT3; biết cách đặt câu với quan hệ từ đã cho (BT4).

  - HS (M3,4) đặt được 3 câu với 3 quan hệ từ nêu ở BT4.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ cá nhân  

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS tự làm bài 

- Gọi HS nhận xét bài của bạn

- GV nhận xét kết luận lời giải đúng
Bài 2: HĐ cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài tập, đổi vở kiểm tra chéo, chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS chia sẻ

- Nhận xét lời giải đúng
Bài 3: HĐ cá nhân 

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Yêu cầu HS nhận xét

- GVKL:

* Qua vẻ đẹp của thiên nhiên, em cần làm gì để bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp ?

Bài 4: HĐ nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu

- Tổ chức HS hoạt động theo nhóm

- Đại diện các nhóm trả lời 

- GV nhận xét chữa bài


	- HS đọc 

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp 

A Cháng đeo cày. Cái cày của người H mông to nặng, bắp cày bằng gỗ tốt màu đen, vòng như hình cái cung, ôm lấy bộ ngực nở. Trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận. 

- HS đọc yêu cầu

- HS tự làm bài, kiểm tra chéo

- HS tiếp nối nhau chia sẻ
a) Nhưng: biểu thị quan hệ tương phản

b) Mà: Biểu thị quan hệ tương phản

c) Nếu...... thì: biểu thị quan hệ điều kiện, giải thiết - kết quả

- HS làm bài cá nhân, chia sẻ trước lớp

a) Trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao.

 b) Một vầng trăng tròn, to và đỏ hồng hiện lên ở chân trời , sau rặng tre đen của một làng xa.

 c) Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa

 d) Tôi đã đi nhiều nơi , đóng quân ở nhiều chỗ đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và thương yêu tôi hết mực , nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt , day dứt bằng mảnh đất cộc cằn này.

- HS đọc yêu cầu

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận nhóm rồi trả lời

+ Tôi dặn mãi mà nó không nhớ.

+ Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

+ Cái lược này làm bằng sừng...

	3.Hoạt động vận dụng:

	- Đặt câu với các quan hệ từ sau: với, và, hoặc, mà.

- Ghi nhớ các quan hệ từ và cặp từ quan hệ và ý nghĩa của chúng. Tìm hiểu thêm một số quan hệ từ khác.
	- HS đặt câu.

- HS nghe và thực hiện.
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TIẾT4: KHOA HỌC
Đá vôi, xi măng

I. Yêu cầu cần đạt 
- Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi .

- Nhận biết một số tính chất của xi măng.
- Nêu được một số cách bảo quản xi măng.

- Quan sát, nhận biết đá vôi; xi măng.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sáng tạo giải quyết yêu cầu bài tập.

+ GDHS ý thức bảo vệ môi trường sống.

* GDBVMT: - Biết  được cách sản xuất đá vôi thành vôi và việc bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất đó; Nêu được xi măng được làm từ đất sét, đá vôi; đất sét, đá vôi là nguyên liệu có hạn nên khai thác phải hợp lí và biết kết hợp bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học:

     - Giáo viên: Sách giáo khoa, một số hình ảnh về các ứng dụng của đá vôi; xi măng, vài mẩu đá vôi; một ít xi măng(trắng, xám). 
     - Học sinh: Sách giáo khoa.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:

	- Hãy nêu tính chất của nhôm; sắt; đồng và hợp kim của chúng?

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Vài HS nêu

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

* Mục tiêu: Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi . 

* Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Tính chất của đá vôi.

- Yêu cầu HS quan sát hình minh hoạ trang 54 SGK, kể tên các vùng núi đá vôi đó

- Em còn biết ở vùng nào nước ta có nhiều đá vôi và núi đá vôi?

*GV Theo em đá vôi có tính chất gì?

- GV gợi ý để các em làm thí nghiệm:

 + HS  lấy đá vôi cọ sát lên hòn đá cuội rồi lấy đá cuội cọ sát lên hòn đá vôi. Quan sát chỗ cọ sát và nhận xét, kết luận.

*Thí nghiệm 1: Sử dụng 2 cốc nhựa đựng nước lọc, bỏ vào cốc thứ nhất 1 hòn đá cuội nhỏ, bỏ vào cốc thứ hai 1 hòn đá vôi nhỏ. HS quan sát hiện tượng xảy ra.

*Thí nghiệm 2: Nhỏ giấm vào hòn đá

 vôi và hòn đá cuội. Quan sát hiện tượng xảy ra.

GVKL: Đá vôi không cứng lắm, dễ bị vỡ vụn, dễ bị mòn, sủi bọt khi gặp giấm, nhão ra và sôi lên khi gặp nước.
*Hoạt động 2: Ích lợi của đá vôi
- Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi

- Đá vôi được dùng để làm gì?

* GV lưu ý: Khi nung đá vôi để tạo thành vôi, tạo ra khí CO rất độc. Chính vì vậy cần phải có biện pháp bảo vệ môi trường, bầu không khí cho con người.

- Muốn biết một hòn đá có phải là đá vôi hay không, ta làm thế nào?

Hoạt động 3: Thảo luận 

- Yêu cầu thảo luận các câu hỏi sau : 

- Ở địa phương bạn, xi măng được dùng để làm gì?

- Kể tên một số nhà máy xi măng ở nước ta  
- GV nhận xét, kết luận 

3. Hoạt động Thực hành xử lý thông tin(15 phút) 

- Yêu cầu đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi trang 59 SGK về: 

- Tính chất của xi măng. 

GV cho HS thực hành với 1 ít xi măng, nước

- Cách bảo quản xi măng. 

- Tính chất của vữa xi măng.

- Các vật liệu tạo thành bê tông. 

- Cách tạo ra bê tông cốt thép. 

- Sau đó GV yêu cầu trả lời câu hỏi :

- Xi măng được làm từ những vật liệu nào? 

- Kết luận: Xi măng được làm từ đất sét, đá vôi và một số chất khác. Nó có màu xám xanh, được dùng trong xây dựng.

* GV: Đây là những nguyên liệu có hạn nên cần phải khai thác và sử dụng hợp lí.
	- 3 HS nối tiếp nhau nêu

- Động Hương Tích ở Hà Nội.

Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh…

- HS làm thí nghiệm

- Khi cọ sát 1 hòn đá cuội vào một hòn đá vôi thì có hiện tượng: Chỗ cọ sát ở hòn đá vôi bị mài mòn, chỗ cọ sát ở hòn đá cuội có màu trắng, đó là vụn của đá vôi.

*Kết luận: Đá vôi mềm hơn đá cuội

+ Hiện tượng: đá cuội không tác dụng         ( không có sự biến đổi) khi gặp nước hoặc giấm chua ( có a xít ) nhưng đá vôi khi được bỏ vào thùng nước sẽ sôi lên, nhão ra và bốc khói; khi gặp a xít sẽ sủi bọt và có khói bay lên.

- HS nhắc lại

- HS thảo luận theo cặp

- Đá vôi dùng để nung vôi, lát đường, xây nhà, sản xuất xi măng, làm phấn viết, tạc tượng, tạc đồ lưu niệm.

- Ta có thể cọ sát nó vào một hòn đá khác hoặc nhỏ lên đó vài giọt giấm hoặc a xit loãng.

+ Xi măng đ​ợc dùng để trộn vữa xây nhà hoặc để xây nhà.

+ Nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Bút Sơn, Hà Tiên ...

- Làm việc theo nhóm 4 

- Mỗi nhóm trình bày một câu hỏi, các nhóm khác bổ sung  

+ Tính chất: màu xám xanh (hoặc nâu đất, trắng) , không tan, khi bị trộn với 1 ít n​ước trở nên dẻo, khi khô kết thành tảng, cứng nh​ư đá.

- Bảo quản: ở nơi khô, thoáng khí vì nếu để nơi ẩm hoặc để n​ước thêm vào, xi măng sẽ kết thành tảng, ..

- Tính chất của vữa xi măng: khi mới trộn, vữa xi măng dẻo; khi khô, vữa xi măng trở nên cứng …

- Các vật liệu tạo thành bê tông: xi măng, cát, sỏi (hoặc) với nư​ớc rồi đổ vào khuôn ..

- HS trả lời

- HS đọc bài học



	3.Hoạt động vận dụng

	-  Đá vôi , xi măng có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống của nhân dân ta ?

- Tìm hiểu thêm các đồ vật được làm từ đá vôi?
	- HS nêu
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Buổi chiều:                                   TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Luyện tập tả người (Quan sát, chọn lọc chi tiết)

I. Yêu cầu cần đạt 

- Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK .
-  Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Lập dàn ý bài văn tả người.

+ GD HS biết yêu quý những người xung quanh mình.

II. Đồ dùng dạy – học:

    - GV: Bảng phụ, bảng nhóm  

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động

	 - Thu chấm dàn ý chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình của 3 HS 

- Hãy nêu cấu tạo của bài văn tả người 

- Nhận xét HS học ở nhà .

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS nộp bài.

- HS nêu

- HS nghe

- HS viết vở 

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: Nhận biết được những chi tiết tiêu biểu, đặc sắc về ngoại hình, hoạt động của nhân vật qua hai bài văn mẫu trong SGK .

* Cách tiến hành:

	Bài 1: HĐ nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài 
- Cho HS hoạt động nhóm

- 1 Nhóm làm vào bảng nhóm, gắn bài lên bảng 

- Gọi HS đọc bài đã hoàn chỉnh

- Em có nhận xét gì về cách miêu tả ngoại hình của tác giả?

Bài 2: HĐ nhóm
- Tổ chức HS làm như bài tập 1

- Em có nhận xét gì về cách miêu tả anh thợ rèn đang làm việc của tác giả?

- Em có cảm giác gì khi đọc đoạn văn?

- KL: Như vậy biết chọn lọc chi tiết tiêu biểu khi miêu tả sẽ làm cho người này khác biệt với mọi người xung quanh , làm cho bài văn sẽ hấp dẫn hơn, không  tràn lan dài dòng.
	- HS đọc

- HS hoạt động nhóm 4: Nhóm trưởng điều khiển

- Những chi tiết tả đặc điểm ngoại hình của người bà:

+ Mái tóc: đen và dày kì lạ, phủ kín 2 vai, xoã xuống ngực, xuống đầu gối, mớ tóc dày khiến bà đưa chiếc lược thưa bằng gỗ một cách khó khăn.

+ Giọng nói: trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông, khắc sâu vào trí nhớ của đứa cháu, dịu dàng, rực rỡ đầy nhựa sống như những đoá hoa.

+ Đôi mắt: hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả , ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui.

+ Khuôn mặt: đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn nhưng khuôn mặt hình như vẫn tươi trẻ.

- Tác giả quan sát người bà rất kĩ, chọn lọc những chi tiết tiêu biểu về ngoại hình của bà để tả

- Tác giả quan sát kĩ từng hoạt động của anh thợ rèn: bắt thỏi thép, quai búa,  đập...

- Cảm giác như đang chứng kiến anh thợ làm việc và thấy rất tò mò, thích thú.



	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:

	- Em học được điều gì từ cách quan sát của tác giả ? 

- Về nhà học tập cách miêu tả của nhà văn để lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường  gặp.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Kính già yêu trẻ (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt 

- HS biết vì sao cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương, nhường nhịn em  nhỏ.

-  Nêu được những hành vi, việc làm phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về nội dung bài học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu và giải quyết các tình huống phù hợp với lứa tuổi thể hiện sự kính trọng người già, yêu thương em nhỏ.
+ GDHS có thái độ và hành vi thể hiện sự kính trọng, lễ phép với người già, nhường nhịn em nhỏ.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Phiếu học tập.


- Học sinh: Vở bài tập Đạo đức
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát

+ Vì sao chúng ta phải coi trọng tình bạn?

- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học
	- HS hát

- HS nêu

- HS nghe

	2. Hoạt động thực hành:

* Mục tiêu: HS biết vì sao cần phải kính trọng, lễ phép với người già, yêu thương, nhường nhịn em  nhỏ.

* Cách tiến hành: 

	*HĐ 1: Tìm hiểu truyện Sau đêm mưa.

- GV đọc truyện: Sau đêm mưa.
- Y/c HS thảo luận theo nhóm theo các câu hỏi sau:

+ Các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp cụ già và em nhỏ?

+ Vì sao bà cụ cảm ơn các bạn?

+ Bạn có suy nghĩ gì về việc làm của các bạn?

- GV kết luận: 

+ Cần tôn trọng người già, em nhỏ và giúp đỡ họ bằng những việc làm phù hợp với khả năng.

+ Tôn trọng người già, giúp đỡ em nhỏ là biểu hiện của tình cảm tốt đẹp giữa con người với con người, là biểu hiện của người văn minh, lịch sự.

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK.

* HĐ 2: Làm bài tập 1 - SGK

- GV giao việc cho HS. 

- Gọi một số HS trình bày ý kiến.

- GV kết luận: 

+ Các hành vi a, b, c là những hành vi thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ.

+ Hành vi d chưa thể hiện sự quan tâm, yêu thương, chăm sóc em nhỏ.
	- HS đọc

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi.

+ Các bạn trong chuyện đã đứng tránh sang một bên để nhường đường cho cụ già và em bé. Bạn Sâm dắt em nhỏ giúp bà cụ. Bạn Hương nhắc bà cụ đi lên lề cỏ cho khỏi trơn.

+ Bà cụ cảm ơn các bạn vì các bạn đã biết giúp đỡ người già và em nhỏ.

+ Các bạn đã làm một việc làm tốt. các bạn đã thực hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta đó là kính già, yêu trẻ, các bạn đã quan tâm, giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

- 2- 3 HS đọc.

- HS làm việc cá nhân. 

- HS tiếp nối trình bày ý kiến của mình.

- HS khác nhận xét, bổ sung.



	3. Hoạt động vận dụng:

	- Em đã làm được những gì thể hiện thái độ kính già, yêu trẻ ?
	- HS nêu

	

	- Tìm hiểu các phong tục, tập quán thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ của địa phương, của dân tộc ta.
	- HS nghe và thực hiện
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TIẾT 3:   SINH HOẠT LỚP
Phần 1. Sơ kết tuần 12, phương hướng tuần 13.

Sinh hoạt Đội: Chăm học, trò giỏi”
Phần 2. BH và những bài học về đạo đức, lối sống bài 2

I. Yêu cầu cần đạt 

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục; nắm được phương hướng tuần tới.
- Nhận thấy được tấm lòng bao dung, độ lượng của Bác Hồ.
- Biết cách thể hiện tinh thần trách nhiệm khi mắc lỗi; biết nhận lỗi và sửa lỗi của mình
*Sinh hoạt Đội theo chủ điểm: Chăm học, trò giỏi
- Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ, có ý thức học tập và thực hiện tốt các nề nếp; hình thành, bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, khoan dung với các em nhỏ, với mọi người.
 II. Đồ dùng dạy – học:
- GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS trong tuần; Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống – Bảng phụ kẻ mẫu (TL tr/8)
- HS: Sổ đánh đánh giá theo nhóm tổ 
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động 1: Khởi động           

- HS hát tập thể 1 bài.


Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp 
- 3 Trưởng ban lên nhận xét các thành viên trong tổ và xếp loai từng thành viên.
- Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến.
- Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban.
- GV nhận xét, đánh giá, hư​ớng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm.

*. Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
*Nh​ược điểm: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................

3. Phương hướng tuần 13: 

- Thực hiện nề nếp tự quản tốt

- Học tập chăm chỉ, sôi nổi, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ

- Trình bày bài sạch sẽ, rõ ràng.

- Vệ sinh lớp, trường sạch sẽ 

- Tiếp tục thực hiện phong trào VSCĐ
4. Sinh hoạt theo chủ điểm: Chăm học, trò giỏi”

- Nội dung: Thi đua học tập chăm ngoan, làm nhiều việc tốt mừng các thầy cô giáo.

- Các tổ tổng kết phong trào thi đua giữ vở sạch, viết chữ đẹp và tuyên dương những bạn thực hiện tốt.

- Thực hiện phong trào VSCĐ tuần tiếp theo và đến hết năm

- Tổng kết phong trào: Hoa cô khen

Phần 2. BH và những bài học về đạo đức, lối sống bài 2

1. Hoạt động khởi động:

Bác chỉ muốn các cháu được học hành-

- Em đã học được ở Bác Hồ đức tính gì trong bài này?

B. 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
	
	

	1. Hoạt động 1: 
- GV đọc đoạn truyện “Ai chẳng có lần lỡ tay ”

+ Cho HS làm trên bảng phụ:

1. Hãy sắp xếp ácc nội dung dưới đây theo diễn biến câu chuyện bằng cách đánh số từ 1 đến 4 vào ô º trước mỗi nội dung đó:

º Đồng chí Lâm rụng rời tay chân, mặt tái mét, run như lên cơn sốt

º Khi chuyển món quà quý này lên máy bay,đồng chí Lâm đã làm gãy một cành lớn.

º Bác Hồ vỗ vai đồng chí nhẹ nhàng nói: “Ai chẳng có lần lỡ tay”

º Đồng chí Lâm lắp  bắp mãi không thưa được câu gì với Bác.

+ Món quà quý được nhắc dến trong câu chuyện là gì?

+ Món quà đó được dùng để làm gì? Vì sao món quà đó lại quý?

2.Hoạt động 2: 

- GV chia lớp làm 6 nhóm, thảo luận :

+Nhận xét về thái độ cử chỉ củaĐồng chí Lâm khi làm gãy cành san hô

+ Câu chuyện có ý nghĩa gì?

3.Hoạt động 3: Thực hành, ứng dụng

- 1. Những hành vi và việc làm nào sau đây biểu hiện tinh thần dám chịu trách nhiệm? Khoanh tròn vào chữ cái trước hành vi và việc làm đó.( ghi sẵn trên bảng phụ)

a) Sẵn sàng nói xin lỗi khi em làm sai

b) Đổ lỗi cho bạn

c) Tiếp thu ý kiến của cha mẹ, thầy cô

d) Luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được  giao

e) Ngại đóng góp ý kiến cho bạn vì sợ mất lòng

2) Em hiểu thế nào về câu danh ngôn sau: Nếu một người sợ trách nhiệm về việc mình làm thì đó là một kẻ hèn nhát

4. Hoạt động 4 GV cho HS thảo luận nhóm đôi:

+ Kể cho bạn nghe câu chuyện về một lần em đã từng mắc lỗi và các giải quyết của em lúc đó.

+ Thảo luận và chia sẻ những việc em sẽ làm để tránh(hạn chế) mắc lỗi trong học tập và cuộc sống.

5. Hoạt động vận dụng 
-Câu chuyện này có ý nghĩa gì?

Nhận xét tiết học
	-HS lắng nghe

· HS lên bảng làm 

· - Các bạn trong lớp chỉmnh sửa, bổ sung

· Nhận xét

- HS trả lời cá nhân

-Hoạt động nhóm 6

- HS thảo luận theo nhóm- Đại diện nhóm trình bày

-Các nhóm khác bổ sung

- HS tự nguyện lên bảng làm bài

· Các bạn sửa sai, bổ sung

· HS trả lời cá nhân theo suy nghĩ của mình

-Hoạt động nhóm

- Đại diện các nhóm trả lời

- Nhận xét

· HS trả lời
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